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	TRƯỜNG 
        TỔ: ANH - GDCD  

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: MÔN TIẾNG ANH, KHỐI LỚP 7
(Năm học 2025 - 2026)

I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 6 ; Số học sinh: 229
Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………
2.Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 2 ; Trình độ đào tạo: Đại học: 2, Cao đẳng: 0
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tiếng Anh B2 theo khung Châu Âu:  2
3. Thiết bị dạy học:
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Bài học
	Ghi chú

	1
	Ti vi 
	5
	Một số tiết học
	

	2
	Máy tính
	0
	Một số tiết học
	Máy tính cá nhân

	3
	Bảng phụ 
	6
	Tất cả các tiết học
	Gv tự chuẩn bị

	4
	Tranh ảnh 
	0
	Tất cả các tiết học
	Sử dụng tranh trong SGK/ từ mạng Internet

	5
	Loa nghe
	3
	Hầu hết các tiết học
	Gv tự chuẩn bị thêm file nghe



4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập 
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng  thực hành Lý – Công nghệ
	1
	Tìm hiểu kiến thức bài học và trải nghiệm các hoạt động vui chơi có liên quan tới kiến thức đã học, kiến thức xã hội, …
	

	2
	Phòng thực hành Sinh- Hóa
	1
	
	

	3
	Sân chơi
	1
	
	



II. Kế hoạch dạy học 
1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	

	THE FIRST SEMESTER ( HỌC KỲ I )
	

	1
	 Revision
	1
	- SS can review knowledges they have learnt in garde six

	

	2
	Unit 1: Hobbies
	


7
	Vocabulary:  about
- hobbies 
- verbs of liking and disliking
Grammar: Present simple
Pronunciation: Sounds: /ə and  /ɜ:/            
Skills: Listening skills, speaking skills, reading skills, writing skills.
- Listening skills: Listening for specific information about  one’s hobbies
- Speaking skills: Talking about the benefits of  hobbies.
- Reading skills: Reading for specific information about  a hobby.
- Writing skills:  Writing a paragraph about one’s school.
	

	3
	Unit 2: Healthy living
	

7
	Vocabulary:  about 
- healthy activities
- healthy problems
Grammar:  Simple sentences
Pronunciation: Final sounds: / f /and / v /
Skills: Listening, speaking, reading and writing skills.
-Listening skills:  Listening for specific information about some advice about healthy habits.
-Speaking skills: Talking about how to deal with some health problems
-Reading skills: Reading for general and specific information about acne
-Writing skills: Writing a paragraph of some advice to avoid viruses

	

	4
	Unit 3: Community service
 

	


7
	Vocabulary: Body parts and appearance; Personality adjectives
Grammar: Present continuous
Pronunciation:  Sounds: / t /, / d / and / id /.
Skills: Listening, speaking, reading and writing skills.
 -Listening skills:  Listening for specific information about some community activities and their benefits
 -Speaking skills: Talking about the reasons why students join different community activities
 -Reading skills:  Reading for specific information about community activities at a school
 -Writing skills: Writing an email about community activities one did last summer

	

	5
	Review 1: Skills & Language + Revision
	

3
	- SS can review knowledge of  3 topics from unit 1 to unit 3.
 
	

	6
	The  first mid term test.
	

1
	- SS can master language areas of  3 topics from unit 1 to unit 3.
 
	

	7
	Unit 4: Music and art
	

7
	Vocabulary: Places in a neighbourhood
Grammar:  Comparative adjectives
Pronunciation: Sounds:  / ∫ / and  /ʒ/  
Skills: Listening, speaking, reading and writing skills.
-Listening skills: Listening for specific information about street painting
-Speaking skills:  Talking  about a musical peformance at one’s school
-Reading skills:  Reading for specific information about a traditional art form
-Writing skills:  Writing an informal letter of  invitation
	

	8
	Unit 5: Food and drink

	


7
	Vocabulary: Things in nature ; Travel items
 Grammar:  Countable and uncountable nouns; Modal verb: must/ mustn’t
Pronunciation: Sounds:  /ɒ/ and  /ɔ:/
Skills: Listening, speaking, reading and writing skills.
-Listening skills: Listening for specific information about eating habits
-Speaking skills: Talking about a
-Reading skills: Reading for general and specific information about natural wonder.
-Writing skills:  Writing a paragraph about a natural wonder.
	

	9
	Unit 6: A visit to school

	7
	Vocabulary: Things and activities at Tet
Grammar: Should/ shouldn’t for advice.
                            Some/ any for amount
Pronunciation: Sounds: /dʒ/ and  /t∫/
Skills: Listening, speaking, reading and writing skills.
-Listening skills: Listening for general and specific information about preparations for Tet.
-Speaking skills: Talking about what children should / shouldn’t do at Tet.
-Reading skills: Reading for specific information about New Year’s practices
-Writing skills: Writig an emal about what people should / shouldn’t do at Tet.
	

	10
	Review 2: Skills & Language
Revision
	5
	- SS can review knowledge of  3 topics from unit 4 to unit 6.

	

	11
	Speaking test
The  first final term test
	2
	- SS can master language areas of  6 topics from unit 1 to unit 6.

	

	THE SECOND SEMESTER ( HỌC KÌ II )
	

	12
	Unit 7: Traffic
	7
	Vocabulary: - Means of transport
                      - Road signs
Grammar: - It indicating distance
                    - Should/ shouldn’t
Pronunciation: Sounds: / aɪ/ and / eɪ/
Skills: Listening, speaking, reading and writing skills.
- Listening skills:  Listening for general and specific information about traffic problems in a city
- Speaking skills:  Talking about obeying traffic rules
- Reading skills: Reading for general and specific information about  traffic rules
- Writing skills: Writing a paragraph about traffic problems

	

	13
	Unit 8: Films
	7
	Vocabulary:  
- Types of films
- Adjectives describing films
Grammar: Connectors: although / though and however
Pronunciation: Sounds: / ɪǝ / and / eǝ /
Skills: Listening, speaking, reading and writing skills.
- Listening skills: Listening for specific information about a film
- Speaking skills:  Talking about a film
- Reading skills: Reading for specific information about a film review
-Writing skills:  Writing a paragraph about a sport / game.
	

	14
	Unit 9: 
Festivals around the world
	7
	Vocabulary: 
- Types of festivals
- Festival activities
Grammar: Yes/ No questions
Pronunciation: Stress in two-syllable words
Skills: Listening, speaking, reading and writing skills.
- Listening skills:  Listening for specific information about a festival
- Speaking skills: Talking about a festival that someone joined
- Reading skills:  Reading for specific information about an unusual festival
- Writing skills:  Writing an email to describe a festival

	

	15
	Review 3: Skills & Language + Revision
	3
	- SS can review knowledge of  3 topics from unit 7 to unit 9.

	

	16
	The  second mid term test.
	1
	- SS can master language areas of  3 topics from unit 7 to unit 9.

	

	17
	Unit 10: Energy sources

	7
	Vocabulary: - Types of energy sources
Grammar: Present continuous
Pronunciation: Stress in three-syllable words 
Skills: Listening, speaking, reading and writing skills.
- Listening skills: Listening for specific information about how to save energy at home
- Speaking skills: Talking about the advantages and disadvantages of different energy sources
- Reading skills:  Reading for specific information about types of energy sources 
- Writing skills: Writing a paragraph about how to save energy at home

	

	18
	Unit 11: Travelling in the future

	7
	Vocabulary: Future means of transport
Grammar: 
- Future simple
- Possessive pronouns
Pronunciation: Sentence stress
Skills: Listening, speaking, reading and writing skills.
- Listening skills: Listening for general and specific information about some future means of transport
- Speaking skills: Talking about why a means of transport will / won’t be popular
- Reading skills: Reading for general and specific information about cars
- Writing skills: Writing a paragraph about the advantages of a future means of transport

	

	19
	Unit 12: English-speaking countries

	7
	Vocabulary: people and places in English-speaking countries
Grammar: Articles
Pronunciation: Rising and falling intonation for questions
Skills: Listening, speaking, reading and writing skills.
- Listening skills: Listening for specific information about a tour of a city
- Speaking skills: Talking about a country
- Reading skills: Reading for specific information about a country
- Writing skills: Writing a diary entry about a tour of a city

	

	20
	Review 4: Skills & Language 
Revision
	

3
	- SS can review knowledge of  3 topics from unit 9 to unit 12.

	

	21
	Speaking test
The second final term test
	2
	- SS can master language areas of  6 topics from unit 7 to unit 12.


	



2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	The  first mid-term test
	60 phút
	Tuần 9
	- SS can master language areas of  3 topics from unit 1 to unit 3.

	
Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận, làm bài trên giấy.

	The  first final term test
	60 phút
	Tuần 18
	- SS can master language areas of  6 topics from unit 1 to unit 6.

	Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận, làm bài trên giấy.
Kiểm tra kĩ năng nói 20%, Tổ chức kiểm tra nói trong tiết dạy.

	The  second mid- term test
	60 phút
	Tuần 27
	- SS can master language areas of  3 topics from unit 7 to unit 9.

	Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận, làm bài trên giấy.

	The  second final term test
	60 phút
	Tuần 35
	- SS can master language areas of  6 topics from unit 7 to unit 12.

	Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận, làm bài trên giấy.
Kiểm tra kĩ năng nói 20%, Tổ chức kiểm tra  nói trong tiết dạy. 


III. Các nội dung khác (nếu có):
· Hoạt động ngoại khóa.
· Câu lạc bộ Tiếng Anh.
· Phối hợp với BGH trường hướng dẫn, giúp đỡ học sinh tham gia thi HSG cấp Tỉnh, IOE các cấp…
[bookmark: _GoBack]
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